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1 Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nguyễn Khắc Tụng Văn hóa thông tin 2011 1
2 Truyện cổ Raglai Lê Khắc Cường Văn hóa dân tộc 2011 1

3 Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập
vào cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa ĐH Mở Tp.HCM 1999 1

4 Hành vi con người và môi trường xã hội ĐH Mở Tp.HCM 1997 1
5 Thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp ĐH Mở Tp.HCM 1997 1

6 Hướng dẫn sử dụng điều kiện FOB - CIF - C &
F trong buôn bán quốc tế Tô Bình Minh Trường Kinh tế đối ngoại 1993 1

7 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Đăng Dờn Thống Kê 2008 1
8 Lý thuyết tài chính tiền tệ Dương Thị Bình Minh Thống Kê 2004 1
9 Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ & ngân hàng Trương Thị Hồng ĐH Mở Tp. HCM 2006 1

10 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ Lê Văn Tề Thống Kê 2005 1

11 Đàm phán để giành lợi thế : Những chiến lược
đàm phán cho những người biết mình cần gì G. Richard Shell Trẻ 2009 1

12 Công nghệ Enzym Nguyễn Trọng Cẩn Nông nghiệp Tp. HCM 1998 2
13 O Hen-Ri và chiếc lá cuối cùng Lê Huy Bắc Giáo dục 2006 1
14 Truyện ngắn Mỹ đương đại Vũ Thái Dương Văn hóa-thông tin 2003 1
15 Văn học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868 Nhật Chiêu Giáo dục 2000 1
16 Địa lý Singapore, Malaysia và Brunei Huỳnh Văn Giáp ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2002 1
17 Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông Đỗ Hồng Kỳ Lao động 2012 1
18 Tìm hiểu các nước Đông Nam Á Trung Hải Giáo dục 2006 1
19 Quản lý dự án Cao Hào Thi ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2004 1

20 Tài liệu thảo luận và đọc thêm môn Quản trị học
:Những tình huống quản trị Vũ Thế Phú ĐH Mở Tp. HCM 1993 1

21 234 sơ đồ kế toán ngân hàng Trương Thị Hồng Lao động 2008 1
22 Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1 : Hệ  tĩnh định Lều Thọ Trình Khoa học và Kỹ thuật 1998 1
23 Điều khiển tự động Nguyễn Ngọc Cẩn ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2000 1
24 Công nghệ sinh học Nguyễn Đức Lượng ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2001 1

25 Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị chi phí Nguyễn Thị Phương
Loan ĐH Mở Tp. HCM 2006 1

26 Một số khía cạnh tâm lý xã hội cần lưu ý đối với
công tác lãnhđạo và quản lý trong cơ chế thị Nguyễn Phúc Ân Trẻ 1996 1

27 Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị tài chính Nguyễn Văn Thuận ĐH Mở Tp. HCM 2006 1
28 Văn hóa Mỹ 1
29 Công nghệ sinh học Nguyễn Văn Thi Khoa học và Kỹ thuật 2001 1

30
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực
phẩm. Tập 1 : Các quá trình & thiết bị cơ học,
quyển 1 : Khuấy - lắng lọc

Nguyễn Văn Lụa ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2001 1

31 Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa
chất và thực phẩm. Tập 1 Nguyễn Bin Khoa học và Kỹ thuật 1999 1

32 Nguyên nhân & bài học từ những thất bại PR
nổi tiếng thế giới Gerry McCusker Trẻ 2007 1

33 Marketing quốc tế Nguyễn Đông Phong Lao động 2008 1

34 Những người làm thuê số 1 ở Việt Nam Tiến Hùng - Trần
Nguyên Trẻ 2006 1

35 Mỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo Chu Quang Trứ ĐH Quốc Gia Hà Nội 2011 1
36 Văn hóa - xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại Inrasara Khoa học xã hội 2011 1
37 Tang lễ cổ truyền người Mường. Quyển 2 Bùi Huy Vọng ĐH Quốc Gia Hà Nội 2011 1
38 Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật Trần Đình Ngôn Thời đại 2011 1
39 Gốm sành nâu ở Phù Lãng Trương Minh Hằng Lao động 2011 1
40 Giáo trình lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt Thống Kê 2005 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
NGÀY HỘI SÁCH NĂM HỌC 2011 - 2012

DANH MỤC SÁCH ĐỔI SÁCH THAM GIA HỘI SÁCH NĂM 2012
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41 Lịch sử văn học Anh Quốc Michael Alexander Văn hóa thông tin 2006 1
42 Giáo trình kinh tế lượng Hoàng Ngọc Nhậm ĐH Kinh tế Tp. HCM 2007 2
43 Xã hội học nhập môn Trần Hữu Quang ĐH tổng hợp Tp. HCM 1993 2
44 Xã hội học Phạm Tất Dong Giáo dục 1999 1
45 Cú sốc tương lai Alvin Toffler Thông tin lý luận 1992 1

46 Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội bức
xúc của Nhật Bản Nguyễn Duy Dũng Khoa học xã hội 2007 2

47 Xã hội học khái niệm - khuynh hướng - vấn đề Nguyễn Xuân Nghĩa ĐH Mở Tp. HCM 1994 1
48 Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã Nguyễn Xuân Nghĩa ĐH Mở Tp. HCM 1995 2
49 Bài tập thống kê doanh nghiệp Nguyễn Kim Thúy ĐH Mở Tp. HCM 1994 1
50 Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Giáo dục 2006 1
51 Lịch sử văn hóa thế giới cổ - trung đại Lương Ninh Giáo dục 2003 2
52 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục 2004 1

53 Mỹ - Iraq cuộc đối đầu hai thế kỷ : Cuộc chiến
vùng vịnh lần thứ 2 Thông Tấn 2003 1

54 Đối thoại với các nền văn hóa Lào Trịnh Huy Hóa Trẻ 2004 1
55 Đối thoại với các nền văn hóa Malaysia Trịnh Huy Hóa Trẻ 2004 1
56 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 2000 2
57 Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam. Tập 2 Nguyễn Khắc Thuần Giáo dục 2000 1
58 Quản trị nguồn nhân lực George T.Milkovich Thống Kê 2005 1
59 Giáo trình vật liệu xây dựng Xây dựng 2000 2
60 Kết cấu bê tông cốt thép Ngô Thế Phong Khoa học kỹ thuật 1998 1

61 Thiết kế nội thất phòng có diện tích hẹp từ 9m2
đến 20m2 Thiên Thanh Đồng Nai 1998 1

62 Thiết kế nội thất Francis D.K CHING Xây dựng 1997 2
63 Nền và móng Lê Đức Thắng Giáo dục 1998 1

64 Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép. Tập 1 (cấu
kiện cơ bản) Võ Bá Tầm ĐH Quốc gia Tp. HCM 2001 1

65 Vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự Giáo dục 1997 1
66 Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng Giáo dục 2008 2
67 Bài giảng tiếng việt và xây dựng văn bản tiếng Nguyễn Công Đức 1994 1
68 Giáo trình tiếng việt Nguyễn Văn Đậu 1994 1
69 Miễn dịch học Phạm Văn Ty ĐH Quốc Gia Hà Nội 2004 1
70 Sinh lý thực vật đại cương. Phần 2 : Phát triển Bùi Trang Việt ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2000 2
71 Sinh lý thực vật đại cương. Phần 1 : Dinh Bùi Trang Việt ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2002 2
72 Tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý Thống Kê 2005 2
73 Sổ tay giáo dục trẻ em khuyết tật ở Việt Nam Trịnh Đức Huy Sự Thật 1992 1
74 Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế Vi mô Lê Bảo Lâm Giáo dục 2006 1
75 Lữ hành du lịch Trần Văn Mậu Giáo dục 1998 2
76 Tài liệu hướng dẫn học tập Toán cao cấp C1 Nguyễn Chính Thắng ĐH Mở Tp. HCM 2006 2
77 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2009 1
78 New Interchange 3 Jack C. Richards Tp. HCM 1999 1
79 Luyện dịch Việt - Anh. Quyển 2 Hồ Văn Hòa Đà Nẵng 2001 1
80 Interchange 3 Jack C. Richards Cambridge University 1991 1

81 Hạt giống tâm hồn : Những câu chuyện không
phải cổ tích Sue Gallehugh Tổng hợp Tp. HCM 2006 1

82 Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer
Nam Bộ (song ngữ) Sơn Phước Hoan Giáo dục 1999 1

83 Tiếng việt (dùng cho đại học đại cương) Nguyễn Đức Dân Giáo dục 1998 1
84 Thị trường chứng khoán Nguyễn Ngọc Hùng Thống Kê 1997 1
85 Hỏi đáp môn triết học Mác-Lênin Trần Văn Phòng ĐH Quốc Gia Hà Nội 2007 1
86 Tài liệu hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Lê Xuân Nam ĐH Mở Tp. HCM 2007 2

87 Truyền thống cách mạng của Phụ nữ nam bộ
thành công 1989 1

88 Giáo trình cấu trúc máy tính Tống Văn On Giáo dục 2000 1
89 Khoa học giao tiếp Nguyễn Ngọc Lâm ĐH Mở Tp. HCM 1998 1
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90 Tâm lý truyền thông và giao tiếp Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1995 1
91 Từng bước học lấp trình Visual Basic. Net Phương Lan Lao động -xã hội 2002 1
92 Phương pháp nghiên cứu khoa học Hoàng Đinh Thảo Vy ĐH Mở Tp. HCM 2008 1

93 Lập trình Windows dùng Visual C++ 5.0 và MFC
sách tham chiếu đầy đủ nhất. Tập 1 Dương Quang Thiện Thống Kê 1998 1

94 Nhà thờ công giáo Việt Nam Nguyễn Hồng Dương Khoa học xã hội 2003 1
95 Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh Giáo dục 2001 1
96 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa Vũ Cao Đàm Giáo dục 2011 1
97 Kỹ năng phần mềm. Tập 2 Roger S.Pressman Giáo dục 1999 2

98 Lô gich học & phương pháp luận nghiên cứu
khoa học Lê Tử Thành Trẻ 1995 1

99 Xã hội học nhập môn Nguyễn Minh Hòa Giáo dục 1995 1
100 Mấy vấn đề phát triển xã hội Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1994 4
101 Người Khơ Mú Chu Thái Sơn Trẻ 2006 1
102 Cám ơn cuộc sống Keith D. Harrell Tổng hợp Tp. HCM 2007 1
103 Hạt giống tâm hồn : Điều kỳ diệu tình yêu Tổng hợp Tp. HCM 2007 1
104 Cuộc đời và tính cách con người Nguyễn Gia Linh Lao động -xã hội 2006 1
105 Một phút thành công để mưu nghiệp lớn Nhật Minh Thanh Niên 2007 1
106 Giáo dục tâm sinh lý cho mọi lứa tuổi Nguyễn Đại Thắng Văn hóa thông tin 2007 1
107 Tâm lý học gia đình Ngô công Hoàn ĐH Sư Phạm Hà Nội 1993 1
108 Hướng dđi cho cuộc đời Krishnamurti Tổng hợp Tp. HCM 2007 1
109 Nhập môn nghiên cứu dân số Phan Đình Thế
110 Lập trình Java thế nào? Tập 2 Thống Kê 1998 1

111 Đồ họa và multimedia trong văn phòng với
Microsoft Powerpoint 2000 Nguyễn Đình Tê Giáo dục 2000 1

112 Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng
Java Script Nguyễn Trường Sinh Giáo dục 2001 1

113 Phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1995 1

114 Kinh tế hộ gia đình nông dân và phát triển nông
nghiệp Frank Ellis Nông nghiệp Tp. HCM 1993 1

115 Gia đình nhìn từ góc độ xã hội học Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1996 1
116 Lập trình Visual Basic 6.0 microsoft visual basic Trần Văn Tư Thống Kê 2000 1

117 Hôn nhân và gia đình ở Tp. HCM (nhận diện và
dự báo) Nguyễn Minh Hòa Tp. HCM 1998 1

118 Nghĩ giàu và làm giàu Napoleon Hill Tổng hợp Tp. HCM 2005 1
119 Microsoft Access 97. Tập 3 Nguyễn Thiện Tâm ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2002 2
120 Microsoft Access 97. Tập 2 Nguyễn Thiện Tâm ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2003 3
121 Microsoft Access 97. Tập 1 Nguyễn Thiện Tâm ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2003 2
122 Hướng dẫn lập trình microsoft Access 97 từ A Nguyễn Tiến Giáo dục 1998 1
123 cẩm nang thuật toán Robert Sedgewick Khoa học kỹ thuật 2001 1
124 Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh Nguyễn Đức Lợi Giáo dục 1998 1
125 Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng Mai Siêu Thống Kê 2002 1

126 Sơ lược truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu
số Việt Nam Vũ Ngọc Giáo dục 1998 1

127 Nhập môn tài chính - tiền tệ Sử Đình Thành ĐH Quốc Gia Tp. HCM 2006 1
128 Chăm sóc việc học của con em Hạnh Hương Đồng Nai 1997 1
129 Nhập môn công tác xã hội cá nhân Lê Chí An ĐH Mở Tp. HCM 1999 1
130 Các vấn đề xã hội và an sinh xã hội Đỗ Văn Bình ĐH Mở Tp. HCM 1994 1
131 Tâm lý truyền thông và giao tiếp Nguyễn Thị Oanh ĐH Mở Tp. HCM 1993 2
132 Kinh tế Vĩ mô Dương Tấn Diệp Thống Kê 1997 1
133 Nghệ thuật ứng xử của người Việt Phạm Minh Thảo Văn hóa thông tin 2000 1

134 Hướng dẫn lập trình Windows API với Visual
Basic. Tập 1 Võ Văn Thành Thống Kê 1997 1

135 Xã hội học đại cương Nguyễn Minh Hòa Tp. HCM 1992 1
136 C# 2005. Tập 2 : Lập trình Windows Forms Phạm Hữu Khang Lao động -xã hội 2006 1
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137 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ : Điện Biên
Phủ thư mục sách, báo, tạp chí (trong nước) Đỗ Gia Nam Chính trị Quốc gia 2004 2

138 Việt Nam bước khởi động 5 năm đầu thế kỷ
thắng lợi Trần Đức Lương Chính trị Quốc gia 2006 2

139 Thiết kế trang web động với DHTML Nguyễn Trường Sinh Lao động -xã hội 2001 1
140 Giáo trình tin học văn phòng Word 97, Excel 97 Lê Xuân Trường ĐH Mở Tp. HCM 2001 1
141 Microsoft Fontpage 2000 toàn tập Nguyễn Trường Sinh Giáo dục 2001 1

142 Giáo trình Windows-Word-Excel. Tập 2 :
Microsoft Word 2000 Microsoft office Nguyễn Đình Tê Giáo dục 2000 1

143 Sổ tay kỹ thuật tin học Microsoft Excel 2002 Thống Kê 2002 1

144 Excel toàn tập sơ cấp - trung cấp - nâng cao &
chuyên sâu Trẻ 2003 1

145 Làm thế nào để trở thành cửa hàng trưởng xuất Hải Yến Lao động -xã hội 2008 20

146 Napoleon trong lịch sử thế giới Lê Nghĩa
Lê Minh Toàn Công An Nhân Dân 2008 10

147 Tất cả đều có thể Thanh Vân
Hoàng Lâm Thanh Niên 2008 10

148 Từ điển Lễ tục Bùi Xuân Mỹ
Phạm Minh Thảo Văn hóa-thông tin 2009 4

149 Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền
văn hóa : Một góc nhìn từ Việt Nam Phạm Xuân Nam Khoa học xã hội 2008 5

150 Địa lý hành chính Việt Nam hỏi và đáp Hoàng Đức Nhuận Quân đội nhân dân 2008 10
151 20 truyện ngắn đặc sắc Phương Nam Nguyễn Thái Anh Thanh Niên 2008 10

152 Chủ nghĩa Mác-LêNin bàn về thanh niên và
công tác thanh niên Phạm Đình Nghiệp Thanh Niên 2008 10

153 20 truyện ngắn đặc sắc Sài Gòn Quốc Văn Thanh Niên 2008 10

154 Biểu tượng Rồng, văn hóa và những câu
chuyện

Nam Việt
Khánh Linh Hà Nội 2008 10

155 Ai là người bị đào thải : 8 yếu tố cạnh tranh
nghề nghiệp Nguyễn Đức Lân Lao động-xã hội 2008 10

156 Diện mạo Triết học phương tây hiện đại Đỗ Minh Hợp Hà Nội 2006 10
157 Danh nhân văn hóa trong lịch sử Việt Nam Tạ Ngọc Liễn Thanh Niên 2008 5
158 Quan lại trong lịch sử Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Thanh Niên 2008 5
159 99 nguyên tắc giản đơn quyết định trong cuộc Nguyễn Đức Lân Thanh Niên 2008 5

160 Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân
tộc Việt Nam Nguyễn Hải Yến Quân đội nhân dân 2008 10

161 100 cách tiết kiệm cho doanh nghiệp Hà Sơn
Nguyên Trí Thủy Hà Nội 2008 20

162 Những sai lầm thường thấy ở các nhân viên
Marketing Giang Văn Toàn Lao động-xã hội 2008 20

163 3 phút học làm kinh doanh Văn Toàn Lao động-xã hội 2008 20

164 Tiếng nói của lãnh tụ & những người được giải
thưởng Nobel Ngô Văn Quyết Hải Phòng 2008 10

165 Những học thuyết kinh điển nhận thức & định
hướng cuộc sống

Khánh Linh
Thanh Sơn Hà Nội 2008 10


